
Phụ lục: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

(Kèm theo Văn bản số          /SXD-QLN ngày            / 10 /2025 của Sở Xây dựng) 

TT Họ tên và địa chỉ Căn cước công 

dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà ở 

Có nhà ở 

nhưng DT 

dưới 10m2 

sàn/người 

Khác 

Theo đề nghị tại Văn bản số 239/2025/CV-KD/THD ngày 29/9/2025 

1 

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, Số 5/77 

Nguyễn Thị Duệ, Khu 7, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng 

030180012616 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

2 
CAO THỊ CÚC, 34/3 Minh Khai, Minh Khai, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
031175006728 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

3 
NGUYỄN THỊ NGOAN, Số 11B/371 Nguyễn 

Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 
030180015959 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

4 
NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG, 178 Lương Thế 

Vinh, Hải Tân, Hải Dương, Hải Dương 
030187003701 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

5 
TRẦN NGỌC ANH, Số 10/1/92 Lê Thánh Tông, 

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031081001851 x   

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy 

định của pháp luật về cán bộ, công 

chức, viên chức 

6 
TRẦN THỊ THU HIỀN, 59/21/239 Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
031181002757 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

7 
ĐOÀN MẠNH THẮNG, Số 7 lô 17 Lâm Tường, 

Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng 
031074000504 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

8 
ĐẶNG THỊ CHÉP, Số 38 gác 2 Hạ Lý, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031154012926 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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9 
NGUYỄN THỊ ÁNH, Số 19/166 Nguyễn Công 

Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 
030300003443 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

10 
NGUYỄN ĐỨC ANH QUÂN, 119 Gác 2 Điện 

Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031204004431 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

11 
ĐỒNG THỊ NGA, Số 5D/155 Phương Lưu, TDP 

Phương Lưu 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
040189026263 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

12 
PHÙNG THỊ HẬU, 2/33 Kiều Sơn, TDP Kiều 

Sơn, phường Hải An, Hải Phòng 
031193021592 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

13 
NGUYỄN VĂN HÙNG, Thôn Yên Quán, Hưng 

Đạo, Hà Nội 
001081037147 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

14 
LÊ THÚY VÂN, Số 31/105 Trung Hành, Trung 

Hành 7, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng 
031075015518 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

15 
NGUYỄN THỊ HẠNH, 44/66 Trung Hành 5, Hải 

An, Hải Phòng 
031182005432 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

16 
CAO CHU PHONG, Số 47/2/69B Miếu Hai Xã, 

Lê Chân, Hải Phòng 
031095005488 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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17 
ĐOÀN THỊ ÁNH, Thôn Hà Hương, Vĩnh Hòa, 

Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
031302007268 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

18 
TRẦN BÁ LINH, 16/411 Đà Nẵng, Tổ Dân Phố 

Đoạn Xá 2, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
034090004533 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

19 
NGUYỄN THỊ HUỆ, 10/21/18 Vân Giang, Phố 7, 

Hoa Lư, Ninh Bình 
037181005247 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

20 
NGÔ NGỌC HẢI, Lô 6 N24 TĐC 9,2ha Tổ 1, 

Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 
040161001064 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

21 
NGÔ MINH SỸ , TDP Vân Tra, An Hải, Hải 

Phòng 
034079003381 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

22 
TRẦN MẠNH CƯỜNG, 92/33 Trần Phú, Cầu 

Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031094002277 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

23 
TRẦN NAM TRUNG, 284 Lê Lai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
031088016940 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

24 
VŨ TIẾN DŨNG, Tổ 18, Trần Hưng Đạo, Hưng 

Yên 
034078023123 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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25 
ĐẶNG THỊ NHÀN, Tổ Dân Phố Vân Tra, An 

Đồng, An Dương, Hải Phòng 
030162012465 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

26 
NGUYỄN TIẾN DŨNG, Số 88 Phan Đình Phùng, 

Hồng Bàng, Hải Phòng 
031092000697 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

27 
NGUYỄN THANH HẰNG, Khu 7, Hải Dương, 

Hải Phòng 
030199002121 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

28 
NGUYỄN THẾ HIỆP, Khu Vĩnh Hồng, Mạo Khê, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
034085004298 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

29 
CAO HUY CHƯƠNG, 29/145 Phương Lưu, Đông 

Hải, Hải Phòng 
034090004048 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

30 
HOÀNG THỊ HẢI YẾN, 490 Lê Thánh Tông, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
031181010787 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

31 
VŨ MAI ANH, 1/66 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
031303007575 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

32 
TRƯƠNG PHƯƠNG SANG, Số 12 ngõ 111 

Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Hải Phòng 
031193006305 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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33 
NGUYỄN QUANG THỊNH, Số 9/99 Cầu Đất, 

Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031096008480 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

34 
ĐẶNG HUY THẢO, Số 2A5 Đồng Tâm, Lạch 

Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031080016650 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

35 
MAI NGUYỄN LAN PHƯƠNG, Số 10 ngõ 1 

Yên Bình, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 
038192015105 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

36 
ĐỖ THỊ TỐ UYÊN, 21/29 Hai Bà Trưng, An 

Biên, Lê Chân, Hải Phòng 
031195005761 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

37 
ĐINH THỊ TRÀ MY, 299 Hàng Kênh, Lê Chân, 

Hải Phòng 
031186003345 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

38 
ĐOÀN THỊ THÙY DƯƠNG, 375 Tô Hiệu, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031183014122 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

39 
VŨ XUÂN LƯỢNG, Thôn 1, Bạch Đằng, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 
031203001153 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

40 
ĐỖ HỒNG QUANG, 32 Trần Xuân Soạn, Phạm 

Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
001091032799 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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41 
LÊ HỒNG QUÂN, Số 10/11 Kim Sơn, Tân Bình, 

Hải Dương, Hải Dương 
030089002529 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

42 
NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN, Cổ Phục Nam, Kim 

Liên, Kim Thành, Hải Dương 
030192014830 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

43 
TRẦN THỊ DỰ, Số 32 Liên Khu, TDP Phương 

Lưu 3, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 
036172004217 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

44 
NGUYỄN THỊ THU TRANG, Tổ 12 Cụm 2, 

Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031199000063 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

45 
NGÔ THỊ MINH NGỌC, 15/99 Nguyễn Hữu Tuệ, 

Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031175013266 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

46 
PHẠM VĂN HÙNG, Thanh Trì, Tân Minh, Hải 

Phòng 
031066010999 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

47 
NGUYỄN ĐỨC ANH, Số 108 Ngô Gia Tự, TDP 

số 2, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng 
031204006060 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

48 
HOÀNG QUỐC VIỆT, 14/2/50 Lê Thánh Tông, 

Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031091010462 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 



7 

 

 

 

49 
QUYỀN THỊ HỌC, Thôn Ân Thi 3, Hồng Quang, 

Ân Thi, Hưng Yên 
025162001158 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

50 
VŨ HẢI ĐĂNG, Số 176 Quốc Lộ 5, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 
031085011416 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

51 
NGUYỄN TRỌNG HÙNG, Thôn 1, Quang 

Trung, Thủy Nguyên, Hải Phòng 
031201009518 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

52 
TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO, 49 Lý Thường 

Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031197004880 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

53 
BẠCH DŨNG, 2/97 Đoàn Kết, Tổ 14, Hải An, 

Hải Phòng 
031058018625 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

54 
NGUYỄN THỊ DIỆU LINH, 32 Kiến Thiết, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031194001797 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

55 
PHẠM QUANG PHÚC, 49 Nam Pháp 2, Gia 

Viên, Hải Phòng 
034202003977 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

56 
VŨ BÁ HIỂN, TDP số 3, Lê Lợi, An Dương, Hải 

Phòng 
036090005124 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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57 
BÙI THỊ NGA, TDP Minh Kha, Đồng Thái, An 

Dương, Hải Phòng 
031304007941 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

58 
ĐÀO VĂN TÚ, Thôn 8, Kiến Quốc, Kiến Thụy, 

Hải Phòng 
031090011526 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

59 

NGUYỄN XUÂN QUÝ, Căn hộ chung cư số 

2502, tòa Park 1, KĐT Vinhomes Times City Park 

Hill, số 25, ngõ 13 Lĩnh Nam, Mai Động, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

011093000571 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

60 
VŨ ĐỨC PHÚC, Thôn Đốc Hành, Tiên Minh, 

Hải Phòng 
031090024288 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

61 
LÊ THỊ THẢO, Số 10/64 Đoạn Xá, Ngô Quyền, 

Hải Phòng 
033301007968 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

62 
KHỔNG THỊ VÂN ANH, Thôn Gia Lễ, Đông 

Mỹ, Thái Bình, Thái Bình 
034189001277 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

63 
NGUYỄN NGỌC SƠN, Thôn 3, Cẩm Giang, Hải 

Phòng 
033096012167 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

64 
NGUYỄN THỊ THU HẰNG, Số 8/125 Phủ 

Thượng Đoạn, Đông Hải, Hải Phòng 
034300003549 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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65 
LÃ TUẤN QUANG, Số 7 gác 2/35 Điện Biên 

Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031084024833 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

66 
LÊ NGUYỆT SAN, Số 169 Hàm Nghi, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031189009608 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

67 
BÙI THÚY QUỲNH, Tổ 2 Xóm Trung, Đằng 

Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031302003004 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

68 
HOÀNG THỊ ĐIỆP, 55/43/122 Đình Đông, Lê 

Chân, Hải Phòng 
031180003036 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

69 
NGUYỄN XUÂN HƯỞNG, 3/240 Đà Nẵng, Ngô 

Quyền, Hải Phòng 
031064001701 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

70 
HOÀNG MẠNH KHÔI, 42/225/292 Lạch Tray, 

Lê Chân, Hải Phòng 
049092007170 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

71 
TRỊNH THỊ DIỆU HUYỀN, 10/246 Đà Nẵng, 

Ngô Quyền, Hải Phòng 
031181006307 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

72 
LÊ VĂN THANH, Tổ dân phố 12 (Chính Mỹ), Lê 

Ích Mộc, Hải Phòng 
031098002990 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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73 
VŨ THỊ THU HƯƠNG, Tổ dân phố Văn Phong, 

An Hải, Hải Phòng 
031196004542 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

74 
TRẦN THỊ THU HUYỀN, Số 3 Phạm Huy 

Thông, An Biên, Hải Phòng 
031190010654 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

75 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG, TDP 4, Thủy Đường, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 
034182003117 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

76 
NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG, Số 82/275 Lê 

Lợi, Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng 
031171011435 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

77 
NGUYỄN THU HIỀN, Số 4B240 Tổ 3, Hải An, 

Hải Phòng 
031183029524 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

78 

NGUYỄN MINH AN ĐỨC, Tam Hưng, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng (nay là Tổ dân phố 3, Nam 

Triệu, Hải Phòng) 

031201005193 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

79 
NGUYỄN VĂN HÙNG, Thôn Đại Hoàng, An 

Lão, Hải Phòng 
031082004021 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

80 
ĐỖ QUỲNH MAI, Khu Dân cư Vé, TT Ninh 

Giang, Ninh Giang, Hải Dương 
030194001685 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 
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81 
PHẠM XUÂN PHƯƠNG, NT Hưng Thảo, 

Phương Chử Đông, An Trường, Hải Phòng 
034060021456 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

82 
PHẠM TRƯỜNG LÂM, Tổ dân phố 3, Trần 

Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng 
030099005462 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

83 
PHẠM HƯƠNG GIANG, Thôn Đồng Xuân, Chấn 

Hưng, Hải Phòng 
031191006549 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

84 

BÙI THÚY NIÊN, Xóm Bờ, Xuân Thủy, Kim 

Bôi, Hòa Bình (nay là Xóm Bờ, Nật Sơn, Phú 

Thọ) 

017187010874 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

85 
NGUYỄN QUANG THẮNG, Số 117 Nguyễn 

Trung Thành, Hồng Bàng, Hải Phòng 
031098005423 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

86 
TRẦN HẢI ANH, 72b Nguyễn Hồng Quân, Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
031200003214 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

87 
LÊ VĂN DƯƠNG, Thôn Thủy Hưng, Chấn 

Hưng, Hải Phòng 
031062006611 x   

Công nhân, người lao động đang làm 

việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu 

công nghiệp 

88 
ĐẶNG THỊ QUÝ, 14/29/47 Nguyễn Trãi, Gia 

Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 
034155016659 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 
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89 
BÙI VĂN DƯƠNG, Tổ dân phố 1, Lê Lợi, An 

Dương, Hải Phòng 
034063000697 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

90 
PHẠM VĂN THIỆN, Xóm 5, Tràng Duệ, Lê Lợi, 

An Dương, Hải Phòng 
033050000955 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

91 
HOÀNG MẠNH HUY, TDP 3, Lê Lợi, An 

Dương, Hải Phòng 
030091002855 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 

92 
ĐÀO LÊ HÀ MI, Lô 40 Ven hồ Lâm Tường, Trần 

Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải PHòng 
030304001231 x   Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị 
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